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Câu 1: (2,25 điểm)


Hỗn hợp chất rắn X gồm: Cu, Fe3O4 và Al4C3. Người ta thực hiện như sau:
Cho X vào nước dư thu được khí Y và chất rắn Z. Biết Z tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa C và dung dịch T. Dẫn khí CO2 đến dư vào T thu được kết tủa, nhiệt phân hoàn toàn kết tủa này thu được chất rắn M. Lấy kết tủa C đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn D. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
a. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
b. Hỗn hợp rắn B (ở dạng bột) gồm D và M. Trình bày cách tách riêng các chất có trong B bằng phương pháp hóa học (không cần viết phương trình hóa học).
Câu 2: (1,5 điểm)



Trộn 4 chất rắn: (NH4)2SO4, Ba(HCO3)2, BaO, KCl theo tỉ lệ số mol lần lượt là 1 : 1 : 2 : 1, thu được 77,15 gam hỗn hợp A. Cho một lượng H2O dư vào A, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn D.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính m.
c. Biết rằng, NaHSO4 có tính chất hóa học tương tự H2SO4. Chỉ được dùng dung dịch NaHSO4, bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 chất rắn có trong A được chứa trong 4 lọ riêng biệt mất nhãn.
Câu 3: (2,5 điểm)



1. Cho 8,1 gam Al vào 500 ml dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2, sau khi phản ứng kết thúc, thu được 51,6 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, rửa sạch, rồi đem nung thu được 8 gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
a. Tính nồng độ mol/l của các dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 ban đầu.
b. Trình bày cách điều chế kim loại Cu từ dung dịch hỗn hợp gồm: Mg(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2. Viết phương trình hóa học minh họa.
c. Cho 3 chất rắn Fe(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2. Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn từng chất với khối lượng mỗi chất bằng nhau. Hãy tính toán xem chất nào thu được thể tích khí (đktc) lớn nhất.
2. Để xác định không khí tại khu vực bãi rác có bị ô nhiễm hidro sunfua hay không, người ta tiến hành kiểm tra hàm lượng hidro sunfua có trong mẫu khí được lấy tại bãi rác bằng cách cho mẫu khí đó đi vào lượng dư dung dịch Pb(NO3)2 với tốc độ 2,5 lít /phút trong thời gian 400 phút. Sau đó, lọc lấy kết tủa thu được 1,912 mg chất rắn màu đen PbS.
a. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết không khí tại khu vực bãi rác đó có bị ô nhiễm hidro sunfua hay không? (Giả sử theo tiêu chuẩn cho phép hàm lượng hidro sunfua trong không khí không được vượt quá 0,3 mg/m3).
b. Dẫn hidro sunfua đi qua hai dung dịch sau: (1) KMnO4, H2SO4 loãng; (2) Fe2(SO4)3. Với mỗi dung dịch, hãy nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).
Câu 4: (1,75 điểm)



Hỗn hợp khí X ở điều kiện thường, gồm hai hidrocacbon mạch hở A và B có công thức phân tử lần lượt là: CnH2n+2 (trong A chỉ có liên kết đơn), và CmH2m-2 (có tính chất hóa học tương tự axetilen).
Đốt cháy hoàn toàn 12,4 gam X, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 90 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 12,4 gam X tác dụng hoàn toàn với 800 gam dung dịch Br2 16% thì thấy số mol Br2 giảm đi một nửa so với ban đầu.
a. Xác định công thức phân tử A, B.
b. Cho m1 (gam) hỗn hợp X ở trên tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m2 gam kết tủa và có 6,6 gam khí thoát ra. Tính m1, m2.
c. Khi cho dung dịch HCl vào bình chứa chất rắn M (như hình vẽ dưới đây) thì thấy có khí axetilen tạo thành, đồng thời màu của dung dịch Br2 nhạt dần rồi sau đó mất hẳn. 
[image: ]
Chất rắn M trong thí nghiệm là chất nào. Viết phương trình hóa học minh họa cho hiện tượng thu được.
Câu 5: (2,0 điểm)



Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X cần dùng vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2 và H2O) vào bình chứa dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa và 200 ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M. Dung dịch muối này có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu là 8,6 gam.
a. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X. Biết tỉ khối của X so với khí metan không vượt quá 5.
b. Biết rằng ứng với mỗi công thức cấu tạo ở câu a là một chất khác nhau. Mỗi chất được chứa trong một lọ riêng biệt, mất nhãn. Hãy nhận biết các chất đó bằng phương pháp hóa học.
[bookmark: _GoBack]c. Cho V ml dung dịch NaOH 1M lần lượt cho vào từng chất X được xác định ở câu a, sau khi kết thúc phản ứng, tiến hành cô cạn đều thu được 20,4 gam chất rắn khan. Tính V.
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